
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2018-I/CQ-AE 18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

2.  QH-2018-I/CQ-AE 18021070 Trần Lệ Quỳnh 21/08/1999 3.55 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

3.  QH-2018-I/CQ-AE 18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 3.51 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

4.  QH-2018-I/CQ-AE 18020334 Nguyễn Văn Đức 14/10/2000 3.32 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

        0 

5.  QH-2019-I/CQ-AE 19021174 Nguyễn Công Minh 13/06/2001 3.49 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 28,250,000 

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 05 sinh viên./. 

 

 

 


